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	TỈNH ỦY KON TUM
*
Số 461-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Kon Tum, ngày 26 tháng 8 năm 2019


BÁO CÁO
tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09-12-2003 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
-----
Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32, ngày 16-5-2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” (Chỉ thị số 32-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau:
I. Đặc điểm tình hình
Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, được thành lập lại vào tháng 8-1991; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Ắt-ta-pư, Sê-kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rat-ta-na-ki-ri (Vương quốc Campuchia), có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3km). Diện tích tự nhiên 9.690,46 km2; dân số toàn tỉnh khoảng 533.000 người, với 30 dân tộc
, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 53%, trên 42% dân số theo các tôn giáo; có 10 đơn vị hành chính cấp huyện
, 102 đơn vị hành chính cấp xã
 với 874 thôn (làng), tổ dân phố. 
II. Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”
; chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông báo số 74-TB/TW, ngày 11-5-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Thông báo số 74-TB/TW), Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19-4-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Kết luận số 04-KL/TW), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú
. Đồng thời, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh
,… 
- Các cấp, các ngành, địa phương đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị
; có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát huy vai trò trong định hướng nội dung và hình thức phối hợp trong công tác PBGDPL nói chung, Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW nói riêng giữa các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh và Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố
. Qua đó, đã cụ thể hóa và triển khai kịp thời, đồng bộ công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
; đồng thời, tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định
. Qua đó, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác PBGDPL.
2. Kết quả thực hiện 

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kết quả nổi bật của việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đã chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa những quy định mới liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, hiểu biết pháp luật cũng như ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; đồng thời, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước ở từng lĩnh vực; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự kỷ cương trên địa bàn.

- Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW gắn với việc tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật: Đã thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021", tổ chức khảo sát xác định nhu cầu tổ chức mô hình điểm tại huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Rẫy, xây dựng 04 pa-nô cổ động trực quan tại 04 xã của huyện Đăk Glei; đẩy mạnh triển khai Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" trên khu vực biên giới tỉnh
.
- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp trong tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật: Đã thành lập, củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL
; xây dựng và ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp để định hướng công tác phối hợp PBGDPL giữa các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh và Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố, bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh
. Đã thực hiện chất lượng, hiệu quả chức năng tư vấn Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác PBGDPL; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, nhất là trong thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù
 và tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
.
- Xác định nội dung trọng tâm và lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn; việc đổi mới, áp dụng các hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả: Đã lựa chọn và xác định chủ đề, nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được ban hành
; trên cơ sở đó, các ngành, địa phương xây dựng các Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021"; Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015-2020"...; chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai phổ biến các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú
.
- Xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL. Tính đến nay, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là 214 người, báo cáo viên pháp luật cấp huyện là 166 người, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là 1.391 người, bên cạnh đó, số lượng công chức tư pháp
 và cán bộ pháp chế
 cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL
, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL
. Qua đó, đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã phát huy tối đa vai trò là người tiên phong trong công tác PBGDPL, là cầu nối truyền tải pháp luật đến với đông đảo mọi người dân.

- Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: Tỉnh đã ưu tiên, chú trọng nguồn lực, điều kiện để đảm bảo công tác PBGDPL
, đồng thời, quy định mức chi bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
. Công tác xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang nhận được sự quan tâm thực hiện, nhất là gắn xã hội hóa công tác PBGDPL với việc triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021
.

III. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
1. Hạn chế, khó khăn 

- Công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh đạt kết quả chưa cao, chưa huy động được sự tham gia, hỗ trợ của cá nhân, tổ chức, nhất là các doanh nghiệp trong công tác PBGDPL.
- Hình thức và biện pháp PBGDPL ít được cải tiến, chủ yếu vẫn tập trung vào phổ biến pháp luật trực tiếp và biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến pháp luật; việc áp dụng các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế.

- Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL còn thiếu và thường xuyên thay đổi, nhất là ở cấp xã; đa phần là kiêm nhiệm, do vậy việc tập trung cho công tác PBGDPL chưa cao, chưa được đầu tư đúng mức. Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ này chưa được thực hiện thường xuyên.
2. Nguyên nhân 
* Nguyên nhân khách quan
- Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày càng nhiều nhưng thiếu tính ổn định và còn chồng chéo; cá biệt một số văn bản chưa có hiệu lực thi hành nhưng đã được sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của các đạo luật chậm được ban hành gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động PBGDPL.
- Số lượng công chức Ngành Tư pháp còn mỏng, nhất là ở cấp cơ sở, do đó, các hoạt động PBGDPL chưa được triển khai thực hiện kịp thời, cá biệt có nhiều trường hợp triển khai các kế hoạch PBGDPL mang tính chất đối phó.

- Một số nội dung trong Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP, ngày 27-01-2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở đã được sửa đổi, bổ sung hoặc dẫn chiếu bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác, tuy nhiên chưa có sự hướng dẫn, định hướng kịp thời của các cơ quan có thẩm quyền, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình áp dụng.
- Kinh phí dành cho công tác PBGDPL còn hạn chế; kinh phí thực hiện các Đề án về PBGDPL không được phân bổ riêng hoặc phân bổ nhưng quá ít nên nhiều hoạt động triển khai còn trùng lặp, chưa đa dạng, chủ yếu lồng ghép...; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động PBGDPL chưa đáp ứng yêu cầu.

* Nguyên nhân chủ quan
- Thành viên Hội đồng phối hợp một số ngành, địa phương thường xuyên thay đổi, hoạt động không đồng đều; bên cạnh đó, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc cũng như thiếu sự đầu tư đúng mức cho hoạt động PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị. 

- Chế độ thông tin, báo cáo về công tác PBGDPL của một số ngành, địa phương còn chậm, chất lượng chưa cao, gây khó khăn trong việc tổng hợp, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác PBGDPL.
3. Bài học kinh nghiệm 
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác PBGDPL.

- Phát huy vai trò nòng cốt của ngành Tư pháp trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74/TW, Kết luận số 04-KL/TW; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện; phát hiện, duy trì và nhân rộng những cách làm hay, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
- Quan tâm đúng mức về nguồn nhân lực phục vụ công tác PBGDPL; thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác tham mưu triển khai hoạt động PBGDPL; đồng thời, quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 
- Các hoạt động PBGDPL phải xuất phát từ tình hình, đặc điểm của từng địa phương, từng đối tượng, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp.
- Tăng cường sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác PBGDPL.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới

1. Phương hướng, nhiệm vụ

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác PBGDPL. Xác định rõ công tác PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục trong công tác PBGDPL, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác PBGDPL.
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hoạt động PBGDPL; tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt thường xuyên, liên tục và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW, các chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác PBGDPL; các chương trình, kế hoạch do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
2. Giải pháp

- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động PBGDPL. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cấp, các ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, chú trọng xã hội hóa hoạt động PBGDPL. 

- Phát huy tối đa vai trò của Hội đồng phối hợp các cấp. Trong đó, Ngành Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp có trách nhiệm tham mưu chính quyền cấp mình trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và tổng kết công tác PBGDPL tại địa phương.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; trong đó chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, đồng thời tận dụng tối đa nguồn nhân lực tại địa phương và phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong công tác PBGDPL. 

- Đa dạng hóa nội dung và hình thức PBGDPL; kết hợp hài hòa các hình thức PBGDPL truyền thống với những hình thức mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn, nhất là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay.
- Gắn công tác PBGDPL với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Công tác PBGDPL góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu về đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 
- Chú trọng kinh phí để triển khai các hoạt động PBGDPL; đảm bảo kinh phí được bố trí hằng năm phải đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ và việc triển khai các hình thức PBGDPL có hiệu quả cho người dân.
V. Đề xuất, kiến nghị
Từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị một số nội dung sau:
1. Đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng: Ban hành văn bản về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL (thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW) đảm bảo phù hợp với bối cảnh, yêu cầu của công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

2. Đề xuất Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp lãnh đạo Bộ Tư pháp 

- Quan tâm hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL đối với các tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn như tỉnh Kon Tum; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp; cấp phát tài liệu phổ biến pháp luật dưới dạng sổ tay kiến thức pháp luật, tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, tiểu phẩm pháp luật, tình huống pháp luật... để phục vụ công tác phù hợp với đặc điểm tình hình vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Thường xuyên thông tin, giới thiệu những cách làm hay, mô hình phổ biến pháp luật hiệu quả của các địa phương trên phạm vi cả nước; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, ấn phẩm phổ biến pháp luật trên Trang thông tin PBGDPL của cả nước và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.
	Nơi nhận:


- BCĐ Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (b/c),

- Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp (b/c),

- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp),

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

- BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh,

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

A Pớt


� Trong đó có 07 dân tộc tại chỗ: Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre.


� Trong đó có 02 huyện thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ (Kon Plông, Tu Mơ Rông) và 03 huyện được hưởng cơ chế của Nghị quyết 30a (Đăk Glei, Kon Rẫy, Sa Thầy).


� Trong đó có 13 xã biên giới; 61 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135.


� Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 13-02-2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.


� Như: Phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua hội nghị, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng; trên các phương tiện thông tin đại chúng (chuyên trang, chuyên mục "Pháp luật và Đời sống" của Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, ấn phẩm báo, tạp chí chuyên ngành; cập nhật và đăng tải trên Trang thông tin điện tử ngành, địa phương; hệ thống pa-nô, áp phích, băng rôn, loa truyền thanh ở cơ sở...) hoặc giới thiệu lồng ghép trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, sinh hoạt 15 phút đầu giờ hàng ngày, các cuộc họp cơ quan, Chi bộ và đoàn thể...


� Kế hoạch số 576/KH-UB, ngày 27-4-2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Kế hoạch số 36-KH/TU; Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 10-9-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Thông báo số 74-TB/TW; Kế hoạch số 27/KH-BCS, ngày 20-3-2008 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU; Kế hoạch số 140-KH/BCS, ngày 11-7-2011 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Công văn số 1213/UB-NC, ngày 18-8-2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện một cách toàn diện nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW; Kế hoạch số 270/KH-UBND, ngày 31-01-2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 22-01-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 13-3-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Kế hoạch số 3122/KH-UBND, ngày 31-12-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016...


� Kế hoạch số 1450/KH-SYT, ngày 13-10-2007 của Sở Y tế, Kế hoạch số 28/KH-ĐUBP, ngày 21-11-2007 của Đảng ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chương trình số 114-CTr/HU, ngày 08-3-2004 của Huyện ủy Ngọc Hồi, Kế hoạch số 44-KH/HU, ngày 09-3-2004 của Huyện ủy Đăk Hà... Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị ban hành các Chương trình, Kế hoạch phối hợp trong công tác PBGDPL nói chung giai đoạn 2010-2012, 2013-2017, 2018-2022, như: Kế hoạch phối hợp số 49/KHPH-STP-BTGTU, ngày 02-8-2010 giữa Sở Tư pháp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tư pháp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ năm 2010 đến năm 2012; Chương trình phối hợp số 03/CTPH-TP-ND, ngày 08-7-2013 giữa Sở Tư pháp và Hội Nông dân tỉnh về đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nông dân, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2013 - 2017; Chương trình phối hợp số 397/CTPH-STP-HLHPN, ngày 20-4-2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022... Tại cấp huyện, phần lớn Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân... cùng cấp đã phối hợp ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch phối hợp, đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của từng địa phương.


� Thông qua các hoạt động: Cử báo cáo viên pháp luật tham gia giảng bài tại các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, PBGDPL; biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật... Sở Tư pháp cung cấp nội dung Chuyên đề "Kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số" tại Hội nghị tập huấn, PBGDPL năm 2019 do Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức; năm 2018, Ban Dân tộc phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 231 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn bàn 10 huyện, thành phố, tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở....  


� Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông lồng ghép trong việc kiểm tra thi hành pháp luật tại một số doanh nghiệp có hoạt động về thông tin - truyền thông, tự kiểm tra và báo cáo kết quả nội dung PBGDPL theo báo cáo giao ban hàng tháng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra 16 đầu mối cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh về thực hiện công tác Đảng, chính trị nói chung và PBGDPL nói riêng. Năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Plông, trong đó có công tác PBGDPL theo Kế hoạch số 68/KH-SGDĐT, ngày 29-9-2017; Tòa án nhân dân tỉnh kiểm tra, tự kiểm tra công tác PBGDPL gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân, đơn vị về xét xử, hòa giải, tiếp dân...; Năm 2018, Sở Tư pháp tổ chức lồng ghép kiểm tra công tác PBGDPL trong kiểm tra công tác Tư pháp tại 09 huyện, thành phố; năm 2016, Sở Tư pháp tổ chức lồng ghép kiểm tra công tác PBGDPL tại buổi làm việc giữa Lãnh đạo Ngành Tư pháp tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện về triển khai công tác Tư pháp tại 07 huyện; năm 2015, Sở Tư pháp tổ chức lồng ghép kiểm tra công tác PBGDPL với kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng tại 02 huyện. Năm 2019, Hội đồng phối hợp tỉnh tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL và tình hình tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp huyện Đăk Glei và Ngọc Hồi; năm 2018, Hội đồng phối hợp tỉnh kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp huyện Kon Plông và Đăk Tô; năm 2015, Hội đồng phối hợp tỉnh tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp tại huyện Kon Plông và Kon Rẫy. 


� Chế độ báo cáo được triển khai định kỳ 06 tháng, hằng năm theo đúng quy định (Báo cáo số 299-BC/TU, ngày 15-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Báo cáo số 244/BC-UBND, ngày 15-12-2016; Báo cáo số 276/BC-UBND, ngày 14-12-2017; Báo cáo số 298/BC-UBND, ngày 14-12-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước hàng năm; Báo cáo số 139/BC-UBND, ngày 04-8-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg, ngày 09-4-2012 của Thủ tướng Chính phủ...).


� Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 43/2000/QĐ-UB, ngày 07-12-2000 về mức chi phí phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL đối với hoạt động của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 1410/KH-UBND, ngày 07-8-2012 về triển khai Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Kế hoạch số 1734/KH-UBND, ngày 26-9-2012 tổ chức thi hành Luật PBGDPL; Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, ngày 21-7-2014 quy định mức chi bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Kế hoạch số 1598/KH-UBND, ngày 26-6-2019 về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Kế hoạch số 2313/KH-UBND, ngày 16-8-2018 về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 02-8-2017 về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, Kế hoạch số 2329/KH-UBND, ngày 26-9-2016 về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016...


� Tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật Biên giới quốc gia, tổ chức 02 lớp tập huấn PBGDPL cho khoảng 130 đại biểu là cán bộ, người có uy tín tại các xã biên giới.


� Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh được thành lập vào ngày 10-3-1998 (tại Quyết định số 26/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh); có Quy chế tổ chức và hoạt động (Quyết định số 277/QĐ-UBND, ngày 29-3-2012; Quyết định số 135/QĐ-HĐPH, ngày 31-12-2013; Quyết định số 121/QĐ-HĐPH, ngày 03-8-2018); đồng thời, đã thành lập, củng cố kiện toàn các Ban và Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng phối hợp tỉnh (Quyết định số 136/QĐ-HĐPH, ngày 31-12-2013; Quyết định số 10/QĐ-HĐPH, ngày 01-02-2016; Quyết định số 122/QĐ-HĐPH, ngày 03-8-2018; Quyết định số 138/QĐ-HĐPH, ngày 31-12-2013; Quyết định số 123/QĐ-HĐPH, ngày 03-8-2018; Quyết định số 474/QĐ-UB, ngày 24-4-1998; Quyết định số 87/QĐ-UB, ngày 10-8-1999; Quyết định số 32/QĐ-UB, ngày 24-3-2000; Quyết định số 53/QĐ-UB, ngày 20-4-2000; Quyết định số 234/QĐ-UB, ngày 07-3-2005; Quyết định số 245/QĐ-UBND, ngày 27-3-2012; Quyết định số 549/QĐ-CT, ngày 28-10-2013; Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 05-3-2018...).


� Hàng năm, Hội đồng phối hợp tỉnh đều ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp (Kế hoạch số 44/KH-HĐPH, ngày 26-3-2019 hoạt động của Hội đồng phối hợp năm 2019; Kế hoạch số 59/KH-HĐPH ngày 22-3-2018 về hoạt động của Hội đồng phối hợp năm 2018; Kế hoạch số 36/KH-HĐPH, ngày 17-3-2017 về hoạt động của Hội đồng phối hợp năm 2017; Kế hoạch số 38/KH-HĐPH, ngày 17-3-2016 về hoạt động của Hội đồng phối hợp năm 2016...). Trên cơ sở các Kế hoạch của Hội đồng phối hợp tỉnh, các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh và Hội đồng phối hợp cấp huyện chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương.


� Ban Dân tộc phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, PBGDPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 cho các đại biểu là lãnh đạo và cán bộ xã phụ trách công tác dân tộc, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức danh khác của thôn và người dân tại xã Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi) và xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei), nội dung tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quy định của pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...; Công an tỉnh tăng cường PBGDPL trong Trại Tạm giam, Nhà tạm giữ thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng hoặc lồng ghép trong các chương trình tổ chức học tập văn hóa, chính trị, pháp luật với 117 cuộc, 1.795 người tham gia, chủ yếu là các đối tượng tạm giữ, tạm giam...


� Hội đồng phối hợp đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp và thành viên, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp, như: Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức PBGDPL, chú trọng các cơ chế bảo đảm thực hiện, đặc biệt là nguồn nhân lực và kinh phí; phát huy cao nhất vai trò, đề cao trách nhiệm của cơ quan thường trực, thành viên Hội đồng phối hợp trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ PBGDPL tại ngành, địa phương; nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn, chú trọng hình thức phối hợp lấy ý kiến bằng văn bản...


� Công văn số 398/UBND-NC, ngày 08-02-2018 về phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 2102/UBND-NC, ngày 30-7-2018 về phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 374/UBND-NCXDPL, ngày 22-02-2019 về phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV...


� Tổ chức sân chơi "Rung chuông vàng-Tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018"; tham gia ký giao ước "Không vi phạm pháp luật Luật Giao thông đường bộ và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá"... ; PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tập huấn cùng tham gia giữa báo cáo viên pháp luật và hòa giải viên, chú trọng sự trao đổi, thảo luận, giải quyết câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở...


� Tính đến ngày 31-10-2018, Sở Tư pháp: 39, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố: 32, công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã: 144.


� Tính đến ngày 30-7-2018, đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có 20 cán bộ pháp chế/19 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đối với các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương, có 17/25 doanh nghiệp bố trí cán bộ pháp chế với tổng số 23 người.


� Phần lớn có trình độ Đại học, Trung cấp Luật, có phẩm chất, đạo đức, cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc chuyên môn cũng như thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị.


� Trung bình mỗi năm Sở Tư pháp tổ chức 08 Hội nghị phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; phần lớn trong số đó dành cho đối tượng là công chức Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ pháp chế và công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã, điển hình như: Năm 2019 tổ chức 04 Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho 102 công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã, tập trung vào kỹ năng PBGDPL; công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; nghiệp vụ công chứng và chứng thực; năm 2016 tổ chức 01 Hội nghị cho 98 đại biểu là công chức phụ trách công tác pháp chế các ngành, địa phương, công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015...


� Từ năm 2017 đến năm 2019, Sở Tư pháp được cấp 526 triệu đồng/năm phục vụ công tác PBGDPL (bao gồm các hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các Đề án về PBGDPL), riêng năm 2019 được bổ sung thêm 98 triệu đồng tổ chức bồi dưỡng công tác hòa giải ở cơ sở tại 02 huyện nghèo (Kon Plông và Tu Mơ Rông), 16 triệu đồng tập huấcho báo cáo viên pháp luật và 70 triệu đồng triển khai một số Đề án về PBGDPL; năm 2018, Ban Dân tộc   ợc phân bổ 650 triệu đồng thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số", 75 triệu đồng thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021"; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố được phân bổ kinh phí khoảng 20-90 triệu đồng cho công tác tư pháp nói chung...


� Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, ngày 21-7-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


� Theo Kế hoạch số 2664/KH-UBND, ngày 03-10-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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